
TT
Tên gọi, quy cách thông số kỹ thuật chính của 

sản phẩm  
ĐVT

 Đơn giá có 
VAT  

 Phí kiểm 
định Có 

VAT  

 Giá có VAT + 
Kiểm Định 

I CÔNG TƠ 1P 220V-240V, CCX2, NTT

1  5/20A nắp thủy tinh (CV140) Cái 370,300         38,000        408,300              

2 10/40A nắp thủy tinh (CV140) Cái 378,400         38,000        416,400              

3 20/80A nắp thủy tinh  (CV140) Cái 403,700         49,000        452,700              

4 40/120A nắp thủy tinh  (CV140) Cái 407,100         49,000        456,100              

5 Công tơ 5/6A Gián tiếp (CV-111) Cái 426,700         49,000        475,700              

6 Điện tử 5/80A C1 (CE-38) Cái 468,100         113,000      581,100              

7 Điện tử 1P-1giá 10/80A C1 (CE-18G) Cái 1,045,400      440,000      1,485,400           

8

Điện tử 1P- 3 giá 10/40A và 20/80A C1 

(CE-14mGS) Cái 1,467,400      440,000      1,907,400           

II CÔNG TƠ 3 PHA , 220/380V, CCX2 

1 5/6A, 5/10A hữu công CCX:1 Cái 1,768,700      112,000      1,880,700           

2 5(6)A  220/380V hữu công (MV3E4) Cái 1,361,600      97,000        1,458,600           

3 5A  hữu công 2 phần tử 100V (MV2E3) Cái 1,361,600      97,000        1,458,600           

4 5A vô công 380V hoặc 100V (MV3E4R) Cái 1,399,600      97,000        1,496,600           

5 10/40A 220/380 V Trực Tiếp (MV3E4) Cái 1,453,600      97,000        1,550,600           

6 20/40A 220/380 V Trực Tiếp (MV3E4) Cái 1,398,400      97,000        1,495,400           

7 30/60A 220/380 V Trực tiếp (MV3E4) Cái 1,453,600      97,000        1,550,600           

8 50/100A 220/380 V  Trực Tiếp (MV3E4) Cái 1,526,100      97,000        1,623,100           

9

Cơ điện tử 3 pha 3 giá 5/6A,30/60A,
50/100A C2 (MV3E43T) Cái 4,705,800      695,000      5,400,800           

10

Điện tử 3P 1 giá 5/6A (ME-41G),10/100A (ME-
40m) Cái 3,567,300      1,020,000   4,587,300           

11

Điện tử 3 pha 3 giá 10/100A (ME-40mG), 50/100A 
(ME-42mG)_ Trực Tiếp Cái 4,882,900      1,020,000   5,902,900           

12

Điện Tử 3P 3 giá 5/6A (ME-41mG) (KĐ đã bao 
gồm cài đặt TI)- Gián Tiếp Cái 4,882,900      1,200,000   6,082,900           

Electrical Equipment, Material Trading & Engineering Service

BẢNG GIÁ EMIC - Giá Bán lẻ  
Áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2019

DAI PHU QUANG Co., Ltd.
Add: 103 Ky Con Str., Dist.1, HCM City
Tel: 84-8 3914.3899 - 3914.3900 - 3914.3901. Fax: 84-8 3914.3335
Email : info@daiphuquang.com ; xuyen.bui007@gmail.com
Website : www.daiphuquang.com ., MST : 0304412421



III
ĐỒNG HỒ VOL, AMPE CÁC LOẠI 

CCX:2,5
Giá có VAT

Chưa Kiểm định 

Kích Thước 110X100 -                 -              

1 Đồng hồ Volte các loại DT96 Cái 217,000         -              217,000              

2 Đồng hồ KV DT96 Cái 217,000         -              217,000              

3 Đồng hồ KA các loại DT96 Cái 217,000         -              217,000              

4 Đồng hồ Ampere các loại DT96 Cái 217,000         -              217,000              

Kích Thước 90x90 -              

5 Đồng hồ Volte các loại VA01 Cái 217,000         -              217,000              

6 Đồng hồ KV VA01 Cái 217,000         -              217,000              

7 Đồng hồ Ampere các loại VA01 Cái 217,000         -              217,000              

8 Đồng hồ KA các loại VA02 Cái 217,000         -              217,000              

IV BIẾN DÒNG HẠ THẾ  (Cấp 0,5) hình xuyến 

1 50/5A,75/5A - 5VA W=2 Cái 396,500         396,500              

2 100/5A, 150/5A - 5VA N1 Cái 396,500         396,500              

3 200/5A, 250/5A, 300/5A - 10VA N1 Cái 396,500         396,500              

4 400/5A - 15VA N1 Cái 396,500         396,500              

5 500/5A, 600/5A - 15VA N1 Cái 415,000         415,000              

6 400/5A, 500/5A, 600/5A - 15VA, N1 Phi 80 Cái 526,500         526,500              

7 800/5A - 15VA  N1 Cái 526,500         526,500              

8 1000/5A, 1200/5A - 15VA N1 Cái 587,600         587,600              

9 1500/5A, 1600/5 - 15VA N1 Cái 696,800         696,800              

10 2000/5A - 15VA N1 Cái 709,800         709,800              

11 2500/5A - 15VA N1 Cái 846,300         846,300              

12 3000/5A, 3200/5A - 15VA N1 Cái 928,200         928,200              

13 4000/5A - 15VA N1 Cái 1,079,000      1,079,000           

14 5000/5A - 15VA N1 Cái 1,242,800      1,242,800           

15 6000/5A - 15VA N2 Cái 1,406,600      1,406,600           

* Công tơ 1 Pha CCX:1 Cộng thêm 20% so với công tơ CCX:2 

* Các loại 3P CCX:1 Cộng thêm 30% so với CCX:2 

* Công tơ 3P gián tiếp 3x5(20) Cộng thêm 5% so với loại 3x5(6)A 

Hàng được giao miễn phí tại kho bên mua  trong nội thành các quận của TPHCM 

Thanh tóan bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngay trước khi giao hàng 

Mọi chi tiết xin liên hệ phòng kinh doanh : 028.39143899/39143901. Hoặc Ms Xuyến ( 0908.31.32.55)

Đơn giá sản phẩm là giá tại  thời điểm báo giá và có thể thay đổi bất thường. 



Khi quý khách có nhu cầu xin đừng ngần ngại liên hệ để biết thêm chi tiết .

Tất cả các báo giá trước đây không còn giá trị.

TP HCM, Ngày 28 tháng 12 năm 2018

CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÚ QUANG 


